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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 6.414 VNĐ/kg, tăng 1.640 VNĐ/kg 

so với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 42.068 VNĐ/kg, giảm 3.467 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 43.975 VNĐ/kg, tăng 3.534 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 14.853 VNĐ/kg, tăng 102 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 40.338 VNĐ/kg, tăng 1.116 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 42.195 VNĐ/kg, giảm 1.106 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 08/08-14/08/2024: 1 CNY= 3.375,60 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá chuối, xoài giảm; giá cải 

thảo, gừng, lê, tỏi tăng so 

với tuần trước; 

❖ Các nhà khoa học Trung 

Quốc đạt được tiến bộ trong 

việc tạo ra cà chua chịu lạnh; 

❖ Hải quan Trung Quốc ban 

hành thông báo về yêu cầu 

kiểm dịch đối với đào, mơ 

tươi nhập khẩu từ 

Kyrgyzstan; 

❖ Ủy ban Châu Âu gia hạn một 

năm giấy phép trồng nho do 

ảnh hưởng của khí hậu; 

❖ Sản lượng táo của Châu Âu 

dự báo giảm; 

❖ Hoa Kỳ thúc đẩy tiếp cận 

khoai tây tươi ở Nhật Bản; 

❖ Argentina phát hiện nhanh 

bệnh đốm đen ở trái cây có 

múi bằng kỹ thuật phân tử. 

ĐIỂM TIN 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Một nghiên cứu gần đây về vai trò của gen 

SlGAD2 trong việc cải thiện khả năng chịu lạnh 

của cà chua của Đại học Northwest A&F (Trung 

Quốc) được công bố trên tạp chí Horticulture 

Research vào tháng 4/2024. 

Theo đó, việc chỉnh sửa gen cho phép các nhà 

nghiên cứu tăng cường tổng hợp axit γ-

aminobutyric (GABA), làm tăng đáng kể khả năng 

chống chịu của cây đối với thời tiết lạnh. Nghiên 

cứu đề xuất một phương pháp khả thi để cải thiện 

sản xuất cà chua trong điều kiện khí hậu bất lợi. 

[2]  

EU 

Ủy ban Châu Âu (EC) đã gia hạn thêm 12 tháng 

đối với giấy phép trồng và trồng lại những vườn 

nho hết hạn vào năm 2024 ở Ý, Tây Ban Nha, 

Pháp do bị ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết 

bất lợi như hạn hán nghiêm trọng hoặc lượng 

mưa quá lớn. Ba nước này đã yêu cầu EC áp 

dụng các biện pháp liên quan đến giấy phép trồng 

nho hết hạn vào năm 2024 để có thể giải quyết 

những trường hợp này.  

Ngoài ra, quy định này cũng áp dụng cho những 

người sản xuất rau tại ở một số quốc gia như Áo, 

Séc, Ba Lan, v.v bị ảnh hưởng bởi sương giá và 

mưa đá vào tháng 4 và 5/2024. EC yêu cầu các 

quốc gia thành viên báo cáo lợi ích của họ từ các 

miễn trừ này trước ngày 31/3/2025. [3]  

Theo Hiệp hội Táo và Lê Thế giới (WAPA) dự báo 

tổng sản lượng táo của châu Âu năm 2024 đạt 

10,21 triệu tấn, giảm 11,3 % so với năm trước. 

Nguyên nhân là do điều kiện ra hoa bất lợi ảnh 

hưởng đến các nhà sản xuất chính bao gồm Đức, 

Ba Lan, Benelux và Pháp. [4] 

Lượng cam nhập khẩu của EU trong tháng 6 và 

tháng 7 năm 2024 lần lượt là 85.568 tấn và 

64.203 tấn. Lũy kế 7 tháng năm 2024, EU đã nhập 

khẩu 697.933 tấn, giảm nhẹ so với năm 2022-

2023, nhưng cao hơn 130.000 tấn so với mức 

trung bình 5 năm. [5] 

Hoa Kỳ 

Ngành công nghiệp khoai tây Hoa Kỳ tiếp tục thúc 

đẩy Nhật Bản cho phép nhập khẩu khoai tây tươi 

của Hoa Kỳ. 

Theo Hội đồng Khoai tây Quốc gia Hoa Kỳ, việc 

mở cửa Nhật Bản cho xuất khẩu khoai tây tươi 

của Hoa Kỳ sẽ có lợi cho những người trồng khoai 

tây Idaho và toàn bộ ngành công nghiệp trong 

nước. [6] 

Georgia  

Đến cuối tháng 6, xuất khẩu việt quất của Georgia 

đã vượt 3,9 nghìn tấn. Đây là lần đầu tiên Georgia 

cung cấp số lượng lớn việt quất cho thị trường 

EU. Cụ thể, vào tháng 6/2024, Georgia đã xuất 

khẩu 340 tấn quả việt quất tươi sang Đức, 83 tấn 

sang Ba Lan và 50 tấn sang Hà Lan. [7]   

Argentina 

Viện Công nghệ Nông nghiệp Quốc gia (INTA 

Yuto) tại Argentina đang phát triển một kỹ thuật 

phân tử để xác định chính xác loại nấm gây ra 

bệnh đốm đen cam chanh. Căn bệnh này đã ảnh 

hưởng đáng kể đến sản xuất và xuất khẩu cam 

chanh. Phòng thí nghiệm Phytopathology và 

Biotechnology của INTA Yuto là phòng thí nghiệm 

duy nhất tại Salta và Jujuy được trang bị để thực 

hiện chẩn đoán này bằng phương pháp này. [8]  
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DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 27.083 VNĐ/kg, giảm 167 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.683 VNĐ/kg, tăng 92 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 81.083 VNĐ/kg, tăng 
333 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 13.067 VNĐ/kg, tăng 67 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 19.083 VNĐ/kg, giảm 1.517 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 09/08/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 109 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

63 xe, mặt hàng khác là 46 xe. Cụ thể: (i) tồn 69 xe tại cửa khẩu Quốc 

tế Hữu Nghị, trong đó có 31 xe hoa quả; (ii) tồn 37 xe tại lối thông quan 

Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có 32 xe 

hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 03 xe tại cửa khẩu 

chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn tại lối thông 

quan Cốc  Nam – Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ Na Hình và cửa khẩu 

phụ Nà Nưa.[2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài cát Chu, cà chua 

giảm; giá dưa hấu, thanh 

long ruột trắng, sầu riêng 

Ri6 (loại đẹp) tăng so với 

tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 09/08/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 109 xe, trong đó 

có 63 xe chở hoa quả; 

❖ Xuất khẩu rau quả tăng 

mạnh, trái dừa tươi được 

kỳ vọng sẽ đột phá; 

❖ Dự thảo mới của EU có thể 

gây khó cho gia vị, sầu 

riêng, … của Việt Nam; 

❖ Giá sầu riêng Musang King 

tiếp tục giảm sâu. 
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Xuất nhập khẩu 

Trong 7 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu rau quả 
của Việt Nam đạt trên 3,8 tỷ USD, tăng 23,4% so 
với cùng kỳ năm 2023. Theo Hiệp hội Rau quả Việt 
Nam, xuất khẩu tăng mạnh cho thấy chất lượng rau 
quả Việt Nam ngày càng tốt hơn, đáp ứng các yêu 
cầu của thị trường xuất khẩu. 

Ngược lại, nhập khẩu trái cây đạt trên 1,2 tỷ USD, 
tăng 12,7%. Việt Nam nhập khẩu trái cây chủ yếu 
từ: Trung Quốc 397 triệu USD, tăng 27%; Hoa Kỳ 
khoảng 206 triệu USD, tăng 14%; Úc khoảng 57 
triệu USD, tăng 76,6%; … Việt Nam nhập khẩu chủ 
yếu là các sản phẩm trong nước không có, hoặc 
có rất ít để đa dạng phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội 
địa như: táo, lê, lựu, nho, mận và rau củ.  

Mặc dù, nhập khẩu trái cây tăng mạnh, nhưng tính 
trong 7 tháng năm 2024, ngành rau quả vẫn đang 
xuất siêu trên 2,5 tỷ USD. [3]  

Dự thảo mới của EU có thể gây khó cho gia vị, 
sầu riêng, ... Việt Nam 

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, Liên minh châu 
Âu (EU) có thông báo về dự thảo thay đổi mức dư 
lượng tối đa (MRL) đối với một số hoạt chất. 
Những thay đổi này dự kiến áp dụng từ tháng 
2/2025. 

Theo đó, tùy từng sản phẩm, EU đề xuất mức dư 
lượng tối đa giảm, có mức giảm cả ngàn lần so với 
quy định đang áp dụng đối với một số hoạt chất; 
thiết lập mức dư lượng tối đa cho một số mặt hàng 
chưa có quy định, 1 số mặt hàng tăng mức dư 
lượng (nới lỏng). Có 4 hoạt chất đề xuất thay đổi 
dư lượng tối đa là: Zoxamide, Acetamiprid 
Fenbuconazole và Penconazole.1  

Những hoạt chất này liên quan đến nhiều sản 
phẩm nông sản thực phẩm của Việt Nam đã và 
đang xuất khẩu sang thị trường EU. Vì vậy, Văn 
phòng SPS Việt Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân 
liên quan nghiên cứu, góp ý và thông báo cho các 
tổ chức, cá nhân liên quan được biết để kiểm soát 
MRL theo quy định của EU. [4]  

Sầu riêng: giá sầu riêng Musang King tiếp tục 
giảm sâu 

Sầu riêng Musang King, có nguồn gốc từ Malaysia, 
được người dân khu vực Tây Nguyên, Đồng bằng 
sông Cửu Long trồng thử nghiệm và cho trái 4 năm 
nay. Thời điểm mới du nhập vào Việt Nam, cơm 
sầu riêng Musang King đông lạnh có giá dao động  

 
1 Một số mặt hàng có sự thay đổi lớn như: hoạt chất Zoxamide trong nhóm rau gia vị (rau 

diếp, xà lách, cải bó xôi) từ 30 ppm xuống còn 0,01 ppm, giảm đến 3.000 lần; chuối, chỉ tiêu 

Acetamiprid từ 0,4 ppm giảm còn 0,01 ppm; dưa, bí ngô, dưa hấu chỉ tiêu Acetamiprid từ 0,2 

ppm giảm còn 0,08 ppm. 

 

 

 
 
 
từ 1,4-1,8 triệu VNĐ/kg, gấp nhiều lần so với các 
loại sầu riêng nội địa. Sau một thời gian, giá của 
Musang King bắt đầu có xu hướng giảm dần, 
nhưng vẫn ở mức cao. Sầu chín rụng có giá 
800.000 - 900.000 VNĐ/kg. Hiện nay, tại Đắk Lắk, 
giá thu mua sỉ sầu riêng Musang King loại A (từ 1.6 
kg – 3.5 kg) chỉ dừng ở mức 86.000 – 92.000 
VNĐ/kg, giảm khoảng 50%.  

Nguyên nhân giá giảm được các thương lái cho 
biết chủ yếu do nguồn cung lớn nhưng chất lượng 
của sầu riêng Musang King trồng tại Việt Nam khá 
thấp. Ngoài ra, theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt 
Nam, hiện nay kỹ thuật trồng và chăm sóc sầu 
riêng Musang King của nông dân chưa cao bằng 
Malaysia, dẫn tới chất lượng sản phẩm không như 
mong đợi. Chính vì thế các nhà vườn, doanh 
nghiệp có thể học hỏi và áp dụng quy trình kỹ thuật 
từ nước bạn, nhằm tạo ra các trái sầu riêng chất 
lượng cao, đa dạng sản phẩm trên thị trường. [5]  

Sầu riêng: nông dân trồng sầu riêng ở Đắk Lắk 
đối diện với nhiều bất lợi 

Nông dân tỉnh Đắk Lắk đang bước vào vụ thu 
hoạch sầu riêng năm 2024, thường kéo dài đến hết 
tháng 10 dương lịch. Là tỉnh có nhiều lợi thế về sản 
xuất, tiêu thụ sầu riêng, song người trồng sầu riêng 
ở tỉnh Đắk Lắk đối diện với nhiều bất lợi, khó khăn 
thời tiết khắc nghiệt và khó lường, tình trạng sâu 
bệnh hại diễn biến phức tạp, giá cả không ổn định, 
diện tích được cấp mã số vùng trồng ít,… [6]  

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/upload/105366/202
40812/BC_tinh_hinh_xuat_nhap_khau_hang_hoa_nga
y_9_8_2024_84b3d.pdf 

[3]:https://vneconomy.vn/xuat-khau-rau-qua-tang-
manh-trai-dua-tuoi-duoc-ky-vong-se-dot-pha.htm 

[4]:https://nld.com.vn/du-thao-moi-cua-eu-co-the-gay-
kho-cho-hat-dieu-gia-vi-sau-rieng-viet-nam-
196240809113132191.htm 

[5]:https://congthuong.vn/ly-giai-nguyen-nhan-vi-sao-
gia-cua-vua-sau-rieng-musang-king-tiep-tuc-giam-sau-
338305.html 

[6]:https://vietnambiz.vn/nong-dan-trong-sau-rieng-o-
dak-lak-doi-dien-voi-nhieu-bat-loi-
202481014108561.htm  

Nhiều nông sản chủ lực xuất khẩu của Việt Nam sang EU được thị trường này  
thiết lập quản lý dư lượng đối với 2 loại hoạt chất mới là Fenbuconazole và Penconazole. 
Trong số này đối với Việt Nam đáng chú ý là nhóm quả có múi và nhóm hạt như hạt điều, hạt 
mắc ca… dư lượng được quy định ở mức rất thấp chỉ 0,01ppm. Với 2 hoạt chất này, đáng 
chú ý là các sản phẩm quan trọng của Việt Nam sẽ bị áp dụng như: gia vị ở  mức 0,05ppm. 
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Trang 5 
 

Báo cáo số 30 (12.08.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu   27.250    27.083        -167 

An Giang     20.000      20.000   

Đồng Tháp     32.000      32.000   

Tiền Giang     22.000      21.333        -667 

Vĩnh Long     35.000      35.000     

Dưa hấu      8.592      8.683           92  

Cần Thơ        7.000         7.000   

Đồng Tháp     12.000      12.000   

Tiền Giang     12.300      12.100        -200 

Vĩnh Long        6.000         6.000   

Bến Tre        7.250         7.000        -250 

Hậu Giang        7.000         8.000      1.000  

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)   80.750    81.083         333  

Cần Thơ     80.000      80.000   

Đồng Tháp   100.000    100.000   

Tiền Giang     73.000      74.333      1.333  

Vĩnh Long     70.000      70.000      

Thanh long ruột trắng   13.000    13.067           67  

Long An        5.000         5.200         200  

Tiền Giang     15.000      15.000   

Vĩnh Long     19.000      19.000   

Cà chua   20.600    19.083     -1.517 

Cà Mau     26.000      25.000     -1.000 

Tiền Giang     15.200      13.167     -2.033 

 


